

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/5/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	2729
	Hoàng Ngọc Văn
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	2
	2730
	Hoàng Văn Lập
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3
	2731
	Hoàng Văn Lưu
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	2733
	Trần Văn Hoàng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	2734
	Ngô Đình Sơn
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	2736
	Phạm Đại
	Quảng Lộc, Quảng Trạch,Quảng Bình

	7
	2737
	Đỗ Trung Huân
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8
	2740
	Hoàng Trưởng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	2745
	Nguyễn Văn Tiến
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	2746
	Hoàng Chí Công
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	2747
	Nguyễn Thị Loan
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	2749
	Nguyễn Thành
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	2750
	Cao Thơ
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	2752
	Đoàn Thị Mỹ Đề
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	2753
	Phan Thị Lan
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	2756
	Lê Thị Phương Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	2757
	Nguyễn Khắc Hải
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	2758
	Nguyễn Ngọc Đức
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	2759
	Mai Hữu Tiến
	Sen Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20
	2760
	Lê Thị Qúy
	Sen Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21
	2761
	Phạm Văn Quốc
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	2766
	Đinh Thanh Hiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	2767
	Phạm Thị Mỹ Thảo
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	24
	2768
	Dương Thị Thùy Nhung
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	2769
	Nguyễn Duy Hiếu
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	2770
	Võ Xuân Phi
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27
	2771
	Nguyễn Văn Đại
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	2772
	Hoàng Văn Minh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	2780
	Nguyễn Thị Loan
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	2782
	Phạm Thị Bích Hạnh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	2783
	Lê Thị Thu Huyền
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	32
	2784
	Võ Chí Trung
	Đồng Phú,  Đồng Hới, Quảng Bình


